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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2544/QĐ-UBND
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1837/TTr-SNV ngày 16 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND: CVP, PCVP, CV;
- Trung tâm Lưu trữ;
- Lưu VT, CCHC.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình
DANH MỤC
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh)
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Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh
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Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
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Trường Cao đẳng Giao thông Thừa Thiên Huế
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Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế
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CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH DỌC Ở CẤP TỈNH
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Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
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Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
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3
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
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4
Bưu điện Thừa Thiên Huế
55
5
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
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6
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế
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7
Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế
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8
Cục Hải quan Thừa Thiên Huế
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Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế
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Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
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Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
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Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế
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13
Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
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14
Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
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15
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
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Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
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Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
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Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế
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Viễn thông Thừa Thiên Huế
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Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
77
7
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Phòng Nội vụ huyện A Lưới
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Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới
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Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới
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Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới
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Phòng Tư pháp huyện A Lưới
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Phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới
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Thanh tra huyện A Lưới
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13
Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới
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14
Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới
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15
Bưu điện huyện A Lưới
113
16
Công an huyện A Lưới
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17
Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới
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Chi cục Thống kê huyện A Lưới
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Chi cục Thuế huyện A Lưới
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Điện lực huyện A Lưới
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Kho bạc Nhà nước huyện A Lưới
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Tòa án nhân dân huyện A Lưới
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Phòng Kinh tế thành phố Huế
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế
126
5
Phòng Nội vụ thành phố Huế
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Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế
128
7
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế
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Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế
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Phòng Tư pháp thành phố Huế
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Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Huế
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Thanh tra thành phố Huế
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Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế
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Công an thành phố Huế
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Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế
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Chi cục Thống kê thành phố Huế
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Chi cục Thuế thành phố Huế
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Tòa án nhân dân thành phố Huế
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Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế
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Bưu điện thành phố Huế
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Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã Hương Thủy
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Văn phòng HĐND&UBND thị xã Hương Thủy
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Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy
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Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy
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Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy
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Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy
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Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Thủy
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Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy
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Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy
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Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy
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Bưu điện thị xã Hương Thủy
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Công an thị xã Hương Thủy
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Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy
157
17
Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy
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Chi cục Thuế Khu vực Hương Phú
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Điện lực thị xã Hương Thủy
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Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Thủy
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Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy
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Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy
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Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy
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165
2
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
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Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà
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Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà
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Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà
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Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà
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Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà
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Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
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Chi cục Thuế Khu vực Hương Điền
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189
3
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông
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Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đông
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Phòng Nội vụ huyện Nam Đông
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Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông
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Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông
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Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông
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Phòng Tư pháp huyện Nam Đông
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218
9
Phòng Tư pháp huyện Phong Điền
219
10
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Điền
220
11
Thanh tra huyện Phong Điền
221
12
Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền
222
13
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền
223
14
Bưu điện huyện Phong Điền
224
15
Công an huyện Phong Điền
225
16
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
226
17
Chi cục Thống kê huyện Phong Điền
227
18
Điện lực huyện Phong Điền
228
19
Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền
229
20
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền
230
21
Tòa án nhân dân huyện Phong Điền
231
22
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền
VI.7
Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Phú Lộc
232
1
Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Lộc
233
2
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
234
3
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc
235
4
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc
236
5
Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc
237
6
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc
238
7
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc
239
8
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc
240
9
Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc
241
10
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lộc
242
11
Thanh tra huyện Phú Lộc
243
12
Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc
244
13
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc
245
14
Bưu điện huyện Phú Lộc
246
15
Công an huyện Phú Lộc
247
16
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc
248
17
Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc
249
18
Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông
250
19
Điện lực huyện Phú Lộc
251
20
Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lộc
252
21
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc
253
22
Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc
254
23
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc
VI.8
Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Phú Vang
255
1
Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Vang
256
2
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
257
3
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang
258
4
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang
259
5
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
260
6
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang
261
7
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Vang
262
8
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang
263
9
Phòng Tư pháp huyện Phú Vang
264
10
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Vang
265
11
Thanh tra huyện Phú Vang
266
12
Bảo hiểm xã hội huyện Phú Vang
267
13
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang
268
14
Bưu điện huyện Phú Vang
269
15
Công an huyện Phú Vang
270
16
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang
271
17
Chi cục Thống kê huyện Phú Vang
272
18
Điện lực huyện Phú Vang
273
19
Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang
274
20
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang
275
21
Tòa án nhân dân huyện Phú Vang
276
22
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Vang
VI.9
Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Quảng Điền
277
1
Văn phòng HĐND&UBND huyện Quảng Điền
278
2
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền
279
3
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền
280
4
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền
281
5
Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền
282
6
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền
283
7
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Điền
284
8
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền
285
9
Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền
286
10
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Điền
287
11
Thanh tra huyện Quảng Điền
288
12
Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền
289
13
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền
290
14
Bưu điện huyện Quảng Điền
291
15
Công an huyện Quảng Điền
292
16
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền
293
17
Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền
294
18
Điện lực huyện Quảng Điền
295
19
Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Điền
296
20
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Điền
297
21
Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền
298
22
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền
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